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STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Định mức Miễn / giảm

Học phí Tiếng 

Anh B1/B2 
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nộp
Nộp tại BIDV

Học phí còn 

nợ

1 16051011 Nguyễn  Đức Anh 05/28/1998
QH-2016-E QTKD-CLC (TT 

23) 17,500,000     4,450,000 -            13,050,000   -    13,050,000 

2 17050581 Trần Lam Hải 09/13/1999
QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

3 17050607 Nguyễn Tuấn Kiệt 05/25/1999
QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

4 17050630 Nguyễn Thị Minh Ngọc 07/16/1999
QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

5 17050556 Nguyễn Tuấn Anh 04/14/1999
QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

6 17050608 Nguyễn Thị Hoàng Lan 10/23/1998
QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

7 17050646 Trần Thị Thanh Thúy 11/22/1999
QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

8 17050680 Lê Huy 07/29/1999
QH-2017-E QTKD-CLC (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

9 17050700 Phạm Công Minh 12/07/1999
QH-2017-E QTKD-CLC (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

10 17050718 Nguyễn Thị Thanh Tâm 02/03/1999
QH-2017-E QTKD-CLC (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

11 17050721 Bùi Mai Thương 12/17/1999
QH-2017-E QTKD-CLC (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

12 17050732 Nguyễn Quang Tuyền 10/29/1999
QH-2017-E QTKD-CLC (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

13 18051114 Hà Thủy Tiên 11/16/2000
QH-2018-E Káº¾ TOÃ•N-CLC 

1 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

14 18051072 Lưu Hà Ly 01/13/2000
QH-2018-E Káº¾ TOÃ•N-CLC 

2 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

15 18051109 Nguyễn Thị Minh Thu 12/13/2000
QH-2018-E Káº¾ TOÃ•N-CLC 

2 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

16 18050513 Nguyễn Hoàng Long 12/02/2000
QH-2018-E KTQT-CLC 2 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

17 18050378 Đỗ Hoàng Anh 08/10/2000
QH-2018-E KTQT-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

18 18050490 Trần Trung Kiên 05/21/2000
QH-2018-E KTQT-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

19 18050540 Nguyễn Đăng Nhật 02/22/1999
QH-2018-E KTQT-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

20 18050630 Dương Thị Hồng Vinh 03/06/2000
QH-2018-E KTQT-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

21 18051133 Phạm Hoàng Long 03/29/2000
QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

22 18050462 Ngô Minh Hoàng 12/21/2000
QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 
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23 18050548 Lê Đặng Viết Phú 05/20/2000
QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

24 18050571 Đỗ Thị Hoài Thanh 11/26/2000
QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

25 18050799 Nguyễn Văn Phương 07/27/2000
QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

26 18050840 Thiều Thiện Tường 08/19/2000
QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

27 18050662 Nguyễn Phương Anh 06/01/2000
QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

28 18050707 Phạm Thị Thu Hà 02/10/2000
QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

29 18050654 Hoàng Thị Ngọc Anh 06/07/2000
QH-2018-E QTKD-CLC 3 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

30 18050671 Trần Thị Phương Anh 01/20/2000
QH-2018-E QTKD-CLC 3 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

31 18050652 Hà Quỳnh Anh 05/27/2000
QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

32 18050718 Trần Thu Hiền 06/14/2000
QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

33 18050768 Đoàn Anh Minh 01/02/2000
QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

34 18050776 Bùi Thị Bích Ngọc 03/06/2000
QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

35 18050826 Cao Thủy Tiên 09/29/2000
QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

36 18050988 Nông Hoàng Khôi 08/24/1999
QH-2018-E TCNH-CLC 1 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

37 18050896 Đỗ Thế Hiệp 10/26/2000
QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

38 19050875 Dương Thu Hương 06/23/2001
QH-2019-E Káº¾ TOÃ•N-CLC 

1 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

39 19050995 Nguyễn Quỳnh Anh 01/08/2001
QH-2019-E Káº¾ TOÃ•N-CLC 

1 (TT 23) 17,500,000     -            1,050,000  16,450,000   -    16,450,000 

40 19050957 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/18/2001
QH-2019-E Káº¾ TOÃ•N-CLC 

2 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

41 19050916 Nguyễn Thị Lê Na 11/01/2001
QH-2019-E Káº¾ TOÃ•N-CLC 

3 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

42 19050848 Từ Hữu Duy 03/27/2001
QH-2019-E Káº¾ TOÃ•N-CLC 

4 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

43 19050862 Phạm Thị Hạnh 10/09/2001
QH-2019-E Káº¾ TOÃ•N-CLC 

4 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

44 19050943 Hoàng Thị Phương 09/03/2001
QH-2019-E Káº¾ TOÃ•N-CLC 

4 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

45 19050211 Tạ Thu Phương 04/09/2001
QH-2019-E KINH Táº¾-CLC 

2 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

46 19050277 Vy Thị Huyền Trang 03/05/2001
QH-2019-E KINH Táº¾-CLC 

2 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

47 19050091 Vũ Trung Hiếu 01/02/2001
QH-2019-E KINH Táº¾-CLC 

4 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

48 19050213 Trần Thị Thu Phương 09/11/2001
QH-2019-E KINH Táº¾-CLC 

5 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

49 19050061 Trịnh Hương Giang 09/20/2001
QH-2019-E KINH Táº¾-CLC 

6 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 
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50 19050068 Nguyễn Thanh Hải 11/12/2001
QH-2019-E KINH Táº¾-CLC 

6 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

51 19050300 Ngô Gia Hiển 04/15/2001
QH-2019-E KINH Táº¾-CLC 

6 (TT 23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

52 19051150 Nguyễn Thị Ngọc Mai 03/21/2001
QH-2019-E KTQT-CLC 2 (TT 

23) 17,500,000     -            1,050,000  16,450,000   -    16,450,000 

53 19051278 Nguyễn Minh Hiển 03/27/2001
QH-2019-E KTQT-CLC 3 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

54 19051012 Lại Quang Anh 12/28/2001
QH-2019-E KTQT-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

55 19051281 Đinh Hiền Mai 05/23/2001
QH-2019-E KTQT-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

56 19051316 Phan Thanh Huyền 12/01/2001
QH-2019-E KTQT-CLC 6 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

57 19051401 Đinh Hồng Anh 06/19/2001
QH-2019-E KTQT-CLC 6 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

58 19051523 Lê Tuấn Minh 03/05/2001
QH-2019-E QTKD-CLC 2 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

59 19051453 Vũ Hồng Dương 07/06/2001
QH-2019-E QTKD-CLC 3 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

60 19051489 Nguyễn Thị Khánh Huyền 12/19/2001
QH-2019-E QTKD-CLC 5 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

61 19050754 Nguyễn Quỳnh Trang 03/05/2001
QH-2019-E TCNH-CLC 1 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

62 19050628 Nguyễn Quý Danh 02/19/2001
QH-2019-E TCNH-CLC 3 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

63 19050724 Nguyễn Thị Quỳnh 10/13/2001
QH-2019-E TCNH-CLC 3 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

64 19050748 Hoàng Công Toàn 06/06/2001
QH-2019-E TCNH-CLC 3 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

65 19050653 Dương Minh Hiếu 06/17/2001
QH-2019-E TCNH-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

66 19050747 Phạm Thủy Tiên 07/17/2001
QH-2019-E TCNH-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 

67 19050781 Nguyễn Đình Tuấn Vũ 01/22/2001
QH-2019-E TCNH-CLC 4 (TT 

23) 17,500,000     -            -            17,500,000   -    17,500,000 
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